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thận.
Suychứcnăngthậnnặng(nguycơtăngmagnesimáu).

Người có suy tim sung huyết, suy thận, phù, xơ gan và chế độ ăn ít natri và với người mới bị chảy máu đường

Cácantacidchứamagnesithườnggâynhuậntràngnênhầunhưkhôngdùngmộtmình.
Người bị suy thận nặng, đã gặp chứng tăng magnesi máu (gây hạ huyết áp, suy giảm tâm thần, hôn mê), vì vậy
khôngđượcdùngcácmagnesiantacidchongườisuythận.
 

Làmdịucáctriệuchứngdotăngaciddạdày(đâybụngkhótiêudotăngacid,chứngợnóng,ợchua,tràongược dạ day-thuc quan).

Người lớn: Nhai kỹ mỗi lần 1 - 2 viên, vào lúc đau hoặc 1 giờ sau bữa ăn và trước khi đi ngủ. Dùng tối đa 6 lần

(Tinh bột sắn, Đường saccarose, Saccarin natri, Menthol, Magnesi stearat).

— Nhôm hydroxyd gel khô là bột vô định hình, không tan trong nước và cồn. Nhôm hydroxyd có khả năng làm
tăng pH dịch dạ dày. Nhôm hydroxyd làm tăng pH dịch dạ dày chậm hơn các chất kháng acid nhóm calci và

magnesi. SựtăngpHdịchvịdochấtkhángacidgâynênsẽứcchếtácdụngtiêuprotidcủapepsin;tácdụngnày
rất quan trọng ở người bệnh loét dạ dày.
— Các antacid chứa magnesi là các hợp chất magnesi vô cơ tan trong acid dịch vị, giải phóng ra các anion có tác

dụng trung hòa acid dạ dày, hoặc làm chất đệm cho dịch dạ dày, nhưng không tác động đến sự sản sinh ra dịch
dạ dày. Kết quả là pH dạ dày tăng lên, làm giảm triệu chứng tăng acid. Thuốc cũng làm giảm độ acid trong thực

quảnvàlàmgiảmtácdụngcủamenpepsin.Tácdụngnàyđặcbiệtquantrọngởngườibệnhloéttiêuhóa.
Cácmagnesiantacidcòncó tácdụngnhuậntrường, nênthườngđược dùngphốihợpvéic4c/nhémantacidđể

— Nhôm hydroxyd tan chậm trong dạ dày và phản ứng với acid hydrocloric dạ dầy tạo thành nhôm clorid và nước.

bình thường. Ở ruột non, nhôm clorid chuyển nhanh thành muối nhôm kiểm không tan, kém hấp thu. Nhôm cớ:|¬<“
trongcácthuốckhángacid(trừnhômphosphat)phốihợpvớiphosphatănvàotạothànhnhômphosphatkhông.
tan trong ruột và được thải trừ qua phân. Nhôm hydroxyd thường dùng phối hợp với thuốc kháng acid chứa
magnesiđểgiảmtáobón.
— Magnesi hydroxyd phản ứng với acid hydrocloric tạo thành magnesi clorid và nước. Khoảng 15 -30% tượng
magnesi clorid vừa tạo ra được hấp thu và sau đó được thải trừ qua nước tiểu ở người có chức năng thận bình |
thường.
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Ngườicaotuổi, dobệnhtậthoặc dođiềutrịthuốc có thểbị táo bónvà phânrắn.
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Giảm phosphat máu.
Trẻ nhỏ tuổi vì nguy cơnhiễmđộcnhôm và nguycơtăng magnesi huyết, đặcbiệtởtrẻ mấtnướchoặcbị suy

giảmtácdụnggâytáobóncủanhômantacid.

Khoảng 17 — 30% nhôm clorid tạo thành được hấp thu và thải trừ nhanh qua thận ở người có chức năng thận:
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mỗi ngày.

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CHỈDINHDIEUTRI
Điều trị cơn đau do viêm loét dạ dầy —té trang.

Kiểm tra định kỳ nông độ phosphat trong quá trình điểu trị lâu dài.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG
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BẢO QUẢN

KHUYEN CAO:

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC

Để xa tầm tay của trẻ em

TRƯỜNGHỢPCÓTHAIVÀCHOCONBÚ

TÁCDỤNGĐỐIVỚIKHẢNĂNGLÁIXEVÀVẬNHÀNHMÁYMÓC

_: Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

búmẹ.

Chưa có tài liệu báo cáo

ĐT: (0650—) 3767850
Văn phòng: 3A

Thườnggặp:miệngđắngchát,tiêuchảy(khidùngquáliễu).

Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
QUÁLIÊUVÀXỬTRÍ
Gây tiêu chảy do tác dụng của muối magnesi hòa tan trên đường ruột.

Nhuyễn xương, bệnh não, sa sút trí tuệ và thiếu máu hồng cầu nhỏ đã xảy ra ở người suy thận mạn tính dùng
nhômhydroxydlàmtácnhângâydínhkếtphosphat. Giảmphosphatmáu xảyrakhidùngthuốckéodàihoặc
liềucao.Ngộđộcnhômvànhuyễnxươngcóthểxảyraởngườibệnhcóhộichứngurêmáucao.

 

— Liên quan đến nhôm hydroxyd

indomethacin,muốisắt,isoniazid,allopurinol,benzodiazepin,corticosteroid,penicilamin,phenothiazin,
ranitidin,ketoconazol,itraconazolcóthểlàmgiảmsựhấpthucủanhữngthuốcnày. Dođó,cầnuốngcácthuốc

— Liên quan đến nhôm hydroxyd

Thường gặp: táo bón, chát miệng, cứng bụng, phân rắn, buồn nôn, nôn, phân trắng.
Ít gặp: giảm phosphat máu, giảm magnesi máu.
— Liên quan đến magnesi hydroxyd

Ítgặp: nônhoặcbuồnbôn, cứngbụng.

 :  

\
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng “`. -
 Nếu cần thêm thông tin xin hồi ý kiến bác

Nhôm hydroxyd có thể làm thay đổi hấp thu các thuốc khác. Uống đổng thời với tetracyclin, digoxin,

này cách xa thuốc kháng acid.
— Liên quan đến magnesi hydroxyd

Tất cả các thuốc kháng acid đều làm tăng hoặc giảm tốc độ và mức độ hấp thu các thuốc khác khi dùng phối

hydroxyd có khả năng gắn vào thuốc mạnh nhất.
Giảmtácdụngcủatetracyclin,digoxin,indomethacin,cácmuốisắtvìnhữngthuốcnàybịgiảmsựhấpthu.

— Phụ nữ có thai: Thuốc được coi là an toàn nhưng nên tránh dùng liều cao kéo dài.

DSNGUYENQUOCCHINH

Địa chỉ: 60— Đại lộ Độc lập, Ken Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương
Fax:(0650)—37685cụcTRƯỞNG
Te Tất, P. TânĐịnh, Q.I, TP. HCM P.TRUONG PHONG
 

Tp.HCM,ngay 15thang 12fant201b/nhHing

hợp, hoặc do làm thay đổi thời gian thuốc ở trong ống tiêu hóa, hoặc do có sựgắn kết với chúng. Magnesi

Các thuốc bị tăng tác dụng: amphetamin, quinidin (do chúng bị giảm thải trừ)

— Phụ nữcho conbú: Mặc dầumộtlượng nhỏ thuốcbài tiếtqua sữa nhưng nồngđộ không đủ gây táchại đếntrẻ

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

HẠNDÙNG :36thángkểtừngàysảnxuất
TIÊUCHUAN :TCCS
TRINH BAY_ : Hép 10 vỉ. vỉ§ viên.

CÔNGTYTNHHSX-TMDƯỢCPHẨMTHÀNHNA
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